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Chương 1 : Vật liệu cách nhiệt
1. Có mấy phương phương pháp sản xuất gạch chịu lửa cách nhiệt:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Đáp án : b
2. Sản xuất gạch chịu lửa cách nhiệt theo phương pháp:
a. Dùng phụ gia cháy.
b. Tạo thành nhiều bọt khí nhỏ.
c. Tất cả đều sai.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
3. Amiang là :
a. Các khoáng có kết cấu sợi.
b. Có khả năng tách thành các sợi mềm.
c. Có sức đàn hồi mỏng.
d. Tất cả các ý trên.
Đáp án : d
4. Yêu cầu của vật liệu kim loại chế tạo máy:
a. Đủ bền và đầy đủ các tính chất vật lý trong điều kiện vận hành.
b. Trơ về mặt hoá học.
c. Dễ chế tạo.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
5. Nước có trong hệ thống lạnh:
a. Gây lão hoá dầu bôi trơn.
b. Không ảnh hưởng gì.
c. Gây tắc ẩm phin lọc.
d. Câu a và c đều đúng.
Đáp án : d
6. Vật liệu phi kim loại trong hệ thống lạnh:
a. Dùng làm cách nhiệt cho hệ thống.
b. Dùng làm các đệm kín.
c. Dùng làm đường ống.
d. Câu a và b đều đúng.
Đáp án : d
7. Vật liệu cách nhiệt lạnh có nhiệm vụ:
a. Tăng khả năng thẩm thấu của dòng nhiệt qua vách.
b. Hạn chế dòng nhiệt thẩm thấu qua vách.
c. Tránh ngưng ẩm trên bề mặt vách.
d. Câu b và c đều đúng.
Đáp án : d
8. Phương pháp cách nhiệt cách nhiệt lạnh:
a. bọt xốp.
b. Chân không.
c. Điền đầy.
d. Cả 3 đều đúng.
Đáp án : d
9. Yêu cầu của vật liệu cách nhiệt:
a. Hệ số dẫn nhiệt nhỏ, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.
b. Hệ số dẫn nhiệt lớn, không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.
c. Không hút nước, độ trở thấm cao, khối lượng riêng nhỏ, không cháy, tuổi thọ cao.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : a
10. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc:
a. Khối lượng riêng của vật liệu.
b. Độ ẩm và độ khuếch tán hơi nước.
c. Tất cả đều đúng.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : c
11. vật liệu cách nhiệt là:
a. Các vật liệu hữu cơ và vô cơ.
b. Các vật liệu hữu cơ.
c. Các vật liệu vô cơ.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : a
12. Vật liệu cách ẩm:
a. Không ngậm nước, trở ẩm lớn.
b. Bền nhiệt, không ăn mòn vật liệu cách nhiệt.
c. Không độc hại, trở ẩm nhỏ, bền nhiệt.
d. Câu a và b đúng.
Đáp án : d
13. Các phương pháp cáchẩm:
a. Sử dụng lớp cách ẩm.
b. Sử dụng lớp vữa trát phía trong buồng lạnh.
c. Tăng hệ số trở kháng khuếch tán ẩm của vật liệu.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
14. Cấu trúc cách nhiệt trần theo thứ tự từ trên xuống:
a. Bê tông cốt thép, bitum chống ẩm, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
b. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
c. Bê tông cốt thép, lớp giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor,bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.
d. Bê tông cốt thép, lớp cách nhiệt styrofor, lớp giấy dầu, bitum chống ẩm, lưới mắt cáo, vữa trát.
Đáp án : a
15. Cấu trúc cách nhiệt tường theo thứ tự từ ngoài vào.
a. Vữa trát, lưới mắt cáo, bitum chống ẩm, lớp cách nhiệt styrofor
b. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, vữa trát.
c. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo, giấy dầu, vữa trát.
d. Vữa trát, tường gạch, chống ẩm bitum, giấy dầu, lớp cách nhiệt styrofor, lưới mắt cáo.
Đáp án : b
16. Cấu trúc cách nhiệt nền từ dưới lên trên.
a. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.
b. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm,gạch vỡ, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng ximăng.
c. Bê tông, gạch vỡ,bitum và giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng xi măng.
d. Bê tông, bitum, giấy dầu cách ẩm, bê tông xỉ, gạch vỡ, lớp cách nhiệt styrofor, lớp tráng ximăng.
Đáp án : c
17. Ẩm có trong hệ thống lạnh:
a. Tạo các khí không ngưng.
b. Tạo các acid vô cơ.
c. Ăn mòn vật liệu kim loại chế tạo máy.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
18. Ẩm có trong HTL gây tác hại:
a. Gây tắc ẩm van tiết lưu.
b. Không gây ảnh hưởng gì.
c. Giảm năng suất lạnh, tiêu tốn năng lượng.
d. Câu a và c đều đúng.
Đáp án : d
19. Vật liệu hút ẩm:
a. Tác dụng với dầu bôi trơn, làm chất xúc tác cho các phản ứng.
b. Hình dáng không cố định, có khả năng tái sinh dễ dàng.
c. Không tác dụng với dầu bôi trơn, không làm chất xúc tác cho các phản ứng.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : c
20. Có mấy nguyên tắc hút ẩm:
a. 4
b. 2
c. 3
d. 5
Đáp án : c
21. Các nguyên tắc hút ẩm:
a. Liên kết cơ học.
b. Liên kết hoá học.
c. Phản ứng hoá học với nước.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
22. Môi chất lạnh freon ?
a. Không hoà tan dầu và nước .
b. Hoà tan dầu, không hoà tan nước.
c. Hoà tan nước, không hoà tan dầu.
d. Hoà tan cả dầu và nước .
Đáp án : b
23. Đồng và hợp kim của nó thích hợp với HTL:
a. Sử dụng môi chất NH3.
b. Sử dụng môi chất Freon.
c. Thích hợp với các loại môi chất.
d. Không thích hợp các loại môi chất.
Đáp án : b
24. Cánh nhôm mỏng có trên thiết bị bay hơi làm lạnh không khí là.
a. Làm tăng cường sự trao đổi nhiệt.
b. Làm cho thiết bị bay hơi cứng hơn.
c. Cản trở bớt sự lưu thông không khí qua dàn .
d. Để tăng thẩm mỹ cho thiết bị.
Đáp án : a
Chương 2 : Dầu Bôi Trơn
25. Dầu bôi trơn có nhiệm vụ:
a. Truyền tải nhiệt.
b. Bôi trơn các chi tiết chuyển động.
c. Giữ kín các khoang nén.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
26. : Dầu bôi trơn:
a. Có đặc tính mài mòn tốt.
b. Nhiệt độ bốc cháy thấp.
c. Nhiệt độ đông đặc cao.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : d
27. Dầu bôi trơn:
a. có đặc tính chống mài mòn tốt.
b. Nhiệt độ bốc cháy cao.
c. Nhiệt độ đông đặc thấp.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
28. Dầu bôi trơn:
a. Có khả năng dẫn điện tốt.
b. Làm giảm nhiệt độ bay hơi, tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.
c. Nhiệt độ lưu động phải cao hơn nhiệt độ bay hơi.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : d
29. Dầu bôi trơn:
a. Không có khả năng dẫn điện hoặc dẫn điện kém.
b. Làm giảm nhiệt độ bay hơi, tạo lớp trở nhiệt trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt.
c. Nhiệt độ lưu động phải cao hơn nhiệt độ bay hơi.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : a
30. Dầu bôi trơn:
a. Không có khả năng dẫn điện.
b. Không làm giảm nhiệt độ bay hơi.
c. Tất cả đều đúng.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án : c
31. Nguyên nhân có khí không ngưng trong vòng tuần hoàn môi chất lạnh:
a. Do môi chất lạnh sử dụng không đúng.
b. Do dầu bôi trơn không phù hợp.
c. Do có không khí và ẩm.
d. Do dầu bôi trơn tác dụng với môi chất lạnh.
Đáp án : c
32. Các biện pháp loại bỏ khí không ngưng trong hệ thống lạnh:
a. Sấy khô các chi tiết máy trước khi lắp đặt hoặc sau khi sửa chữa.
b. Hạn chế độ ẩm trong môi chất lạnh.
c. Sấy chân không trước khi nạp ga và sử dụng phin sấy.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
33. Nguyên nhân gây sự đóng băng và trương phồng nền:
a. Do xây dựng không đúng kết cấu cấu trúc cách nhiệt.
b. Do không có sự thông thoáng phía dưới nền trước khi xây dựng.
c. Tất cả đều sai.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
34. Các biện pháp khắc phục sự đóng băng nền:
a. Xây dựng cấu trúc cách nhiệt đúng trình tự.
b. Xây dựng hệ thống thông gió.
c. Bố trí thêmđiện trở sưởi ấm.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
35. Đánh giá cảm quan chất lượng dầu bôi trơn dựa vào:
a. Màu sắc, hình dạng.
b. Độ nhớt.
c. Nhiệt độ đông đặc, nhiệt độ lưu động.
d. Câu a và b.
Đáp án : d
36. Tính chất nào quyết định chất lượng dầu bôi trơn:
a. Độ nhớt.
b. Màu sắc, hình dạng.
c. Sự sủi bọt.
d. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.
Đáp án : a
37. Sự sủi bọt dầu bôi trơn gây tác hại:
a. Máy nén làm việc nặng nề.
b. Gây va đập thuỷ lực.
c. Cháy động cơ, giảm năng suất lạnh.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
38. Sự sủi bọt dầu bôi trơn phụ thuộc:
a. Chế độ làm việc của máy nén.
b. Độ hoà tan dầu vào môi chất.
c. Thừa dầu.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
39. Các biện pháp khắc phục sự sủi bọt cuả dầu bôi trơn:
a. Thêm dầu.
b. Thêm các chất phụ gia chống sự sủi bọt.
c. Thay dầu khác.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : b
40. Dầu bôi trơn có tính chất:
a. Không dẫn điện.
b. Nhiệt độ bốc cháy thấp.
c. Nhiệt độ đông đặc cao.
d. Nhiệt độ lưu động cao.
Đáp án : a
41. Dầu bôi trơn có các tính chất:
a. Dẫn điện.
b. Phân huỷ ở nhiệt độ vận hành.
c. Tạo lớp trở nhiệt.
d. Tât cả đều sai.
Đáp án : d
42. Dầu bôi trơn:
a. Không tạo lớp trở nhiệt.
b. Có khả năng tác dụng với môi chất lạnh.
c. Có khả năng dẫn điện.
d. Làm giảm năng suất lạnh.
Đáp án : a
43. Độ nhớt dầu bôi trơn phụ thuộc :
a. Nhiệt độ.
b. Áp suất.
c. Độ hoà tan.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
44. Tính chất nào quan trọng nhất quyết định chất lượng dầu bôi trơn:
a. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động.
b. Nhiệt độ bốc cháy.
c. Độ nhớt.
d. Sự sủi bọt.
Đáp án : c
45. Khi đánh giá chất lượng dầu bôi trơn người ta căn cứ vào:
a. Màu sắc, hình dạng.
b. Độ nhớt.
c. Sự sủi bọt.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
46. Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất NH3, dầu bôi trơn:
a. Hoà tan hoàn toàn vào môi chất.
b. Không hoà tan vào môi chất.
c. Hoà tan rất ít vào môi chất.
Đáp án : b
47. Trong hệ thống lạnh sử dụng môi chất Freon, dầu bôi trơn:
a. Không hoà tan vào môi chất.
b. Hoà tan hoàn toàn vào môi chất.
c. Hoà tan rất ít vào môi chất.
d. Câu b và c đúng.
Đáp án : d
48. Sự hoà tan dầu trong môi chất sẽ gây ảnh hưởng:
a. Giảm năng suất lạnh.
b. Đặc tính khởi động của máy nén.
c. Sự trao đổi nhiệt trong thiết bị.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
49. Muốn tái sử dụng dầu bôi trơn cần phải làm gì?
a. Loại bỏ các thành phần có hại.
b. Lọc dầu.
c. Sử dụng phin lọc có chất hấp phụ.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
50. Vật liệu cách nhiệt lạnh trong hệ thống lạnh:
a. Bông thuỷ tinh.
b. Amiang.

c.Polyurethan.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
51. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc:
a. Khối lượng riêng.
b. Nhi ệt độ.
c. Áp suất.
d. Tất cả các ý trên.
Đáp án : d
52. vật liệu phi kim loại dùng trong HTL:
a. Cách điện, cách nhiệt.
b. Làm đệm kín.
c. Làm kính quan sát dầu.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
53. Vật liệu kim loại chế tạo máy:
a. Không tác dụng với môi chất.
b. Không phản ứng với dầu bôi trơn.
c. Không phản ứng với ẩm và các chất sinh ra trong quá trình vận hành.
d. Tất cả đều đúng.
Đáp án : d
54. khi cách nhiệt cần chú ý
a. Điền đầy các khoảng trống.
b. Tránh các cầu nhiệt.
c. Thận trọng với nền và trần
d. Tất cả đều đúng .
Đáp án : d
55. Môi trường chân không là :
a. Môi trường cách nhiệt lý tuởng.
b. Môi trường không có tính cách nhiệt.
c. Không dùng môi trường chân không cho cách nhiệt.
d. Cả 3 câu sai.
Đáp án : a
56. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu cách nhiệt phụ thuộc vào :
a. Độ xốp của vật liệu .
b. Cấu trúc bọt xốp.
c. Chất khí và áp suất của nó chứa trong vật liệu.
d. Cả 3 yếu tố trên .
Đáp án : d
57. Cách nhiệt chỉ cần đảm bảo :
a. Bền và chắc , đẹp .
b. Tránh ngưng ẩm , đọng suơng
c. Bền , chắc , đẹp , không đọng sương . tránh cầu nhiệt.
d. Tránh cầu nhiệt.
Đáp án : c
58. Trong vách cách nhiệt có ẩm sẽ gây ra:
a. Mất khả năng cách nhiệt.
b. Phá vỡ cấu trúc cách nhiệt.
c. Ảnh huởng đến tính kinh tế của công trình .
d. Tất cả đúng .
Đáp án : d
59. Hệ thống lạnh NH3 cho phép :
a. Sử dụng áp kế thuỷ ngân .
b. Không cho phép sử dụng áp kế thuỷ ngân.
c. Chỉ đuợc dùng khi có sự cho phép của cán bộ kỹ thuật.
d. Chỉ được dùng khi đã thử nghiệm
Đáp án : b
60. Môi chất freon chỉ phù hợp với kim loại?
a. Kim loại màu.
b. Kim loại đen
c. Tất cả các kim loại .
Đáp án : c
61. Gỗ là loại vật liệu .
a. Rất phù hợp với kỹ thuật lạnh .
b. Không phù hợp .
c. Tuỳ vào mục đích sử dụng sẽ rất phù hợp.
Đáp án : c
62. Cách nhiệt lạnh là .
a. Ngăn dòng nhiệt.
b. Duy trì nhiệt độ ổn định và thấp hơn nhiệt độ môi trường của không gian cần làm lạnh .
c. Ngăn dòng ẩm xâm nhập không gian làm lạnh .
d. Câu b và c đúng .
Đáp án : d
63. Cách nhiệt sẽ ảnh huởng đến .
a. Năng suất lạnh của máy lạnh
b. Chi phí vận hành .
c. Chi phí trên một đơn vị sản phẩm lạnh .
d. Cả 3 ảnh hưởng trên .
Đáp án : d
64. Trong một số trường hợp .
a. Chất luợng cách nhiệt không thể bù đắp cho số luợng cách nhiệt.
b. Số luợng cách nhiệt không bù đắp được chất lượng cách nhiệt.
c. Hai yếu tố này không liên quan nhau.
Đáp án : b
65. Để loại ẩm ra khỏi hệ thống lạnh dùng biện pháp sau :
a. Rút chân không kỹ truóc khi nạp gas.
b. Sấy khô máy và thiết bị trước khi lắp .
c. Dùng phin sấy lọc trên đường gas đi.
d. Nạp gas và dầu không nhiễm ẩm.
a. Tất cả các biện pháp trên .
Đáp án : e
66. Trong hệ thống lạnh , chỉ sử dụng vật liệu hút ẩm dụa trên nguyên tắc ?
a. Hấp thụ .
b. Hấp phụ .
c. Hoá học .
d. Cả 3 nguyên tắc trên .
Đáp án : d
67. Người ta sử dụng thiết bị hồi dầu trong trường hợp.
a. Dầu không hoà tan vào môi chất lạnh .
b. Dầu hoà tan vào môi chất lạnh .
c. Dầu nặng hơn môi chất lạnh khi ở thể lỏng .
d. Câu a và c đúng .
Đáp án : d
68. Ngưòi ta sử dụng thiết bị hồi dầu tự động trong trường hợp.
a. Dầu tan vào môi chất lạnh .
b. Dầu nặng hơn môi chất lạnh .
c. Dầu không tan vào môi chất lạnh.
d. Câu a và b đúng .
Đáp án : a
69. Dầu hoà tan vào môi chất lạnh làm giảm năng suất lạnh bởi vì:
a. Áp suất bay hơi giảm .
b. Thể tích riêng hơi hút tăng .
c. Nhiệt độ sôi giảm .
d. Cả 3 nguyên nhân trên .
Đáp án : d
70. Khi sử dụng dầu có độ hoà tan hạn chế cần chú ý .
a. Thiết kế đường ống hợp lý .
b. Chế độ bay hơi phù hợp.
c. Nhiệt độ đông đặc , lưu động của dầu .
d. Cả 3 yếu tố trên.
Đáp án : d
71. phát biểu nào sau đây là đúng .
a. Dầu có độ nhớt thấp dùng cho nhiệt độ ngưng tụ thấp.
b. Dầu có độ cao dung cho nhiệt độ ngưng tụ cao và thế nhiệt máy nén lớn .
c. Nhiệt độ bay hơi rất thấp sử dụng dầu tổng hợp có chất luợng cao.
d. Cả 3 ý trên .
Đáp án : d
72. Dầu lạnh trong máy nén kín , nửa kín :
a. Không đuợc dẫn điện.
b. Cho phép dẫn điện ở pha hơi , ø không dẫn điện ở pha lỏng .
c. Cho phép dẫn điện ở cả pha hơi và pha lỏng .
Đáp án : a
73. Dầu bôi trơn trong máy nén lạnh là để:
a. Bôi trơn chi tiết máy .
b. Làm kín các khe tiếp xúc .
c. Giảm tải và giải nhiệt cho máy nén .
d. Cả 3 ý trên .
Đáp án : d
74. Có thể sử dụng hỗn hợp dầu khoáng và dầu tổng hợp?
a. Không thể .
b. Sử dụng đuợc .
c. Có thể sử dụng nếu được thử nghiệm truớc .
Đáp án : c
75. Môi chất lạnh freon ?
a. Không hoà tan dầu và nuớc .
b. Hoà tan dầu,không hoà tan nước.
c. Hoà tan nước,không hoà tan dầu.
Đáp án : b
76. Khí không ngưng trong hệ thống lạnh nén hơi sẽ gây?
a. Tăng áp suất ngưng tụ.
b . Tăng nhiệt độ cuối tầm nén.
c. Giảm tuổi thọ của máy.
d. Các câu đều đúng.
Đáp án : d
77. Bình tập trung dầu thường được sử dụng trong?
a. Hệ thống nửa kín.
b. Hệ thống kín.
c. Hệ thống dùng môi chất NH3.
d. Hệ thống dùng môi chất Freon.
Đáp án : c
78. Relay bảo vệ áp lực dầu thấp là thiết bị nhận tín hiệu từ?
a. Áp suất hút .
b. Áp suất dầu.
c. Áp suất hút và áp suất bơm dầu.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án: c
79. Rơle bảo vệ mát dầu bôi trơn hoạt động theo phương thức?
a. Thời điểm tác động cùng lúc với thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.
b. Thời điểm tác động chậm hơn thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.
c. Thời điểm tác động trước thời điểm nhận tín hiệu mất áp suất dầu.
d. Tất cả đều sai.
Đáp án: b
80. Đơn vị đo áp suất nào sau đây là đúng?
a. Kgf/cm²
b. Kg /cm²
c. Kg/ in.d.Psi/mm²
Đáp án: a
81. Áp suất đo được bình chứa là?
a. Áp suất dư.
b. Áp suất tuyệt đối.
c. Áp suất chân không.
d. Áp suất khí quyển.
Đáp án: a
82. Trong hệ thống SI, nhiệt độ được chọn là nhiệt độ cơ sở trong các phép tính nhiệtđộng là.
a. Nhiệt độ Celcius.(oC)
b. Nhiệt độ Fahrenheit .(oF)
c. Nhiệt độ Kelvin.(oK)
d. Nhiệt độ Rankine.(oR)
Đáp án: c
83. Công tắc áp lực dầu tác động là do.
a. Áp suất dầu bơm dầu giảm .
b. Áp suất catte tăng quá cao.
c. Hiệu áp suất dầu bơm dầu và áp suất catte quá thấp.
d. Do cả 3 nguyên nhên trên.
Đáp án: c
84. Áp suất bơm dầu giảm là do?
a. Thiếu dầu , dầu bị sủi bọt.
b. Nghẹt phin lược dầu.
c. Bơm dầu bị hỏng.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Đáp án: d
Chương 3: Môi chất lạnh và chất tải lạnh
Từ câu 75- 100
85. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R22 là?
a. –29,8°Cb. –40,8°Cc. –33,4°Cd. –42,5oC.
Đáp án : b
86. Môi chất R134a có thể dùng để thay thế?
a. R12.
b. R22.
c. R502.
d. NH3.
Đáp án : a
87. Hít phải hơi gas có nguy hiểm gì
a. Rụng tóc .
b. Tầm nhìn bị hạn chế .
c. Bị ngạt thở và độc hại .
d. Không có nguy hiểm gì.
Đáp án : c
88. Amoniac có thể trung hoà được bằng cách?
a. Đốt cháy .
b. Dùng chất dập lửa dang bột.
c. Dùng bơm chân không .
d. Dùng nuớc phun xịt.
Đáp án : d
89. Thông thường các môi chất lạnh hiện diện trong không khí .
a. Tập trung bên trên hệ thống .
b. Tập trung ở nơi nóng nhất.
c. Tập trung về nơi mát nhất.
d. Biến mất.
Đáp án : c
90. Nguyên tắc nào cần tuân thủ khi làm việc với các binh chứa môi chất?
a. Không bao giờ làm nóng bình chứa trên 50oC hoặc làm nóng trực tiếp.
b. Cần giữ bình chứa ở nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời.
c. Thưòng xuyên kiểm tra bình chứa.
d. Cả 3 nguyên tắc trên.
Đáp án : d
91. Chất tải lạnh được sử dụng khi?
a. khó sử dụng trực tiếp dàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm.
b. Đảm bảo an toàn khi môi chất lạnh có tính độc hại.
c. Khi nơi tiêu thụ lạnh xa và có cấu trúc phức tạp.
d. Tất cả các trường hợp trên.
Đáp án : d
92. Chọn câu đúng nhất?
a. R717 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R12.
b. R22 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.
c. R12 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R22.
d. R134a có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.
Đáp án : a
93. Phát biểu nào sau đây là đúng:
a. Freon chỉ sử dụng cho máy nén hở.
b. NH3 chỉ sử dụng cho máy nén hở.
c. NH3 chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.
d. Freon chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.
Đáp án : b
94. Máy lạnh dùng R22, sạc nhầm gas R12 có hiện tượng:
a. Lạnh sâu hơn.
b. Ampe tăng cao.
c. Lạnh kém.
d. Không có hiện tượng gì.
Đáp án : c
95. Chỉ số thứ 3 trong ký hiệu của các môi chất freon :
a. Là số luợng nguyên tử flo.
b. Là số nguyên tử cacbon.
c. Là số nguyên tử clo.
d. Là số thứ tự.
Đáp án : a
96. Phát biểu nào sau đây đúng ( Năng suất lạnh riêng : q0)?
a. q0 NH3 > q0 R22 > q0 R12
b. q0 NH3 < q0 R22 < q0 R12
c. q0 NH3 > q0 R12 > q0 R22
Đáp án : a
97. Nguy cơ tắc ẩm của môi chất tăng dần theo thứ tự sau ?
a. NH3 – R22 – R12
b. NH3 – R22 – R12
c. R22 – NH3 – R12
d. R12 – R12 – NH3
Đáp án : a
98. khả năng trao đổi nhiệt của môi chất tăng dần theo thứ tự sau ?
a. NH3 – R22 – R12
b. NH3 – R22 – R12
c. R22 – NH3 – R12
d. R12 – R12 – NH3
Đáp án : a
99. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R12 là?
a. –29,8°Cb. –40,8°Cc. –33,4°Cd. –42,5oC.
Đáp án : a
100. Điểm cùng tinh của dung dịch Nacl ?
a. 23,1 % ; -21, 5°C
b. 23,1°C ; -21, 5%
c. 29, 5 % ; -55°C
d. 55 % ; - 29,5°C
Đáp án : a
101. Điểm cùng tinh của dung dịch CaCl2?
a. 23,1 % ; -21, 5°C
b. 23,1°C ; -21, 5%
c. 29, 5 % ; -55°C
d. 55 % ; - 29,5°C
Đáp án : c
102. Trong lĩnh vực điều hoà không khí , chất tải lạnh tốt nhất là?
a. Nước .
b. Dung dịch muối NaCl.
c. Dung dịch muối CaCl.
d. Dung dịch glycerin.
Đáp án : a
103. R502 là hỗn hợp đồng sôi của ?
a. R22 và R12 .
b. R22 và R500 .
c. R22 và R115 .
d. R12 và R134a .
Đáp án : c
104. R502 có thể thay thế ?
a. R22 .
b. R12.
c. R134a.
d. NH3.
Đáp án : a
105. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R502 ?
a. – 45,4°C

b. – 44,5°C

c. – 40,8°C

d. – 29,8°C

Đáp án : a
106. Ký hiệu của môi chất nuớc là ?
a. R729.
b. R744.
c. R718.
d. R717.
Đáp án : c
107. Môi ch ất R134a có thể thay thế cho ?
a. R12 .
b. R22.
c. R717 .
d. R718.
Đáp án : a
108. Môi chất R500 là hỗn hợp đồng sôi của 2 môi chất nào ?
a. R12 và R22 .
b. R12 và R502 .
c. R22 và R134a .
d. R12 và R152a .
Đáp án : d
109. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R500 là
a. -33, 5°C .
b. -33, 8°C .
c. – 26 , 5°C .
d. – 9,8°C .
Đáp án : a
110. R500 có thể thay thế cho?
a. R12
b. R502 .
c. R 717.
d. R 134a .
Đáp án : a
111. Chất tải lạnh là nước muối NaCl có nhiệt độ hoá rắn thấp nhất là –21,2°C?
a. Ở nồng độ 23,1 %
b. Ở nồng độ 21,3 %
c. Ở nồng độ 32,1 %
d. Ở nồng độ 12,3 %
Đáp án : a
112. Chất tải lạnh được sử dụng khi?
a. khó sử dụng trực tiếp dàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm.
b. Đảm bảo an toàn khi môi chất lạnh có tính độc hại.
c. Khi nơi tiêu thụ lạnh xa và có cấu truc phức tạp.
d. Tất cả các trường hợp trên.
Đáp án: d
113. phát biểu nào sau đây về dầu bôi trơn đúng?
a. Để bôi trơn các chi tiết chuyển động trong máy nén.
b. Tải nhiệt cho các bề mặt ma sát trong máy nén .
c. Chống rò rỉ ở các cụm bịt kín và đệm kín đầu trục .
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Đáp án : d
114. Nhiệt độ sôi tiêu chuẩn của R22 là?
a. –29,8°C

b. –40,8°C

c. –33,4°C

d. –42,5°C
Đáp án: b
115. Môi chất R134a có thể dùng để thay thế?
a. R12.
b. R22.
c. R502.
d. NH3.
Đáp án: a
116. Hít phải hơi gas có nguy hiểm gì
a. Rụng tóc .
b. Tầm nhìn bị hạn chế .
c. Bị ngạt thở và độc hại .
d. Không có nguy hiểm gì.
Đáp án: c
117. Nếu xảy ra sự cố xì gas hệ thống lạnh cần phải áp dụng biện pháp gì?
a. Mang mặt nạ phòng độc và sử lý sự cố
b. Mang ủng an toàn
c. Nín thở.
d. Thở bằng miệng.
Đáp án: a
118. Amoniac có thể trung hoà được bằng cách?
a. Đốt cháy .
b. Dùng chất dập lửa dang bột.
c. Dùng bơm chân không .
d. Dùng nước phun xịt.
Đáp án: d

119. Thông thường các môi chất lạnh hiện diện trong không khí .
a. Tập trung bên trên hệ thống .
b. Tập trung ở nơi nóng nhất.
c. Tập trung về nơi mát nhất.
d. Biến mất.
Đáp án: c

120. Nguyên tắc nào cần tuân thủ khi làm việc với các binh chứa môi chất?
a. Không bao giờ làm nóng bình chứa trên 50°C hoặc làm nóng trực tiếp.
b. Cần giữ bình chứa ở nơi thoáng mát , tránh ánh nắng mặt trời.
c. Thưòng xuyên kiểm tra bình chứa.
d. Cả 3 nguyên tắc trên.

Đáp án: d

121. Một môi chất lạnh có thể tồn tại ở những trạng thái nào?

a. Rắn – lỏng – khí .
b. Lỏng chưa sôi – lỏng sôi – bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt .
c. bão hoà ẩm – bão hoà khô – hơi quá nhiệt.
d. Cả 3 câu trên đều sai.
Đáp án : b
123. Chu trình hồi nhiệt chỉ sử dụng cho loại môi chất nào?

a. Freon.
b. NH3.
c. Cả freon và NH3.
d. Không cho phép sử dụng.
Đáp án: a

124. Hệ số lạnh của chu trình hồi nhiệt dùng cho môi chất freon .

a. Có hệ số lạnh cao hơn chu trình khô và chu trình quá nhiệt.
b. Có hệ số lạnh cao hơn chu trình khô .
c. Có hệ số lạnh cao hơn chu trình quá nhiệt.
d. Có hệ số lạnh thấp hơn chu trình khô và chu trình quá nhiệt.
Đáp án: c
125. Khi môi chất lỏng được quá lạnh thì?
a. Đó là trạng thái môi chất lỏng chưa sôi.
b. Môi chất lỏng đó có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ bão hoà ở cùng phân áp suất.
c. Cả 2 câu đúng .
d. Cả 2 câu sai.
Đáp án: c
126. Ở trạng thái lỏng sôi và bão hoà khô?
a. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất phụ thuộc nhau.
b. thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất không phụ thuộc nhau.
c. Hai phát biểu trên là sai
d. Hai phát biểu trên là đúng.
Đáp án: a
127. Ở trạng thái lỏng chưa sôi và hơi quá nhiệt?
a. Thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất phụ thuộc nhau.
b. Thông số trạng thái nhiệt độ và áp suất độc lập với nhau.
c. Hai phát biểu trên là sai
d. Hai phát biểu trên là đúng.
Đáp án: a
128. Ẩn nhiệt hoá hơi của một chất là?
a. Nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó hoá hơi.
b. Nhiệt lượng cần thiết để một kg chất đó hoá hơi hoàn toàn.
c. Nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó từ trạng thái lỏng sôi thành trạng thái bão hoà khô.
d. Nhiệt lượng cần thiết để một kg chất đó tăng thêm 1°C.
Đáp án: b
129. Khi vận hành hệ thống lạnh NH3 , xảy ra sự cố xì gas lớn .
a. Cảnh báo mọi người sơ tán , dùng mặt nạ phòng độc sử lý sự cố.
b. Vào khắc phục sự có ngay, không làm mọi người náo động.
c. Vẫn cho máy chạy bình thường .
d. Nạp thêm gas vào hệ thống.
Đáp án: a
130. Tác nhân nào sau đây có chỉ số ODP bằng không (ozone depletion potential)?
a. CFC.
b. HFC.
c. HC.
d. Câu b và c.
Đáp án: c
131. Chọn câu đúng nhất?
a. R717 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R12.
b. R22 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.
c. R12 có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R22.
d. R134a có ẩn nhiệt hoá hơi lớn hơn R717.
Đáp án: a
132. Phát biểu nào sau đây là đúng:
a. Freon chỉ sử dụng cho máy nén hở.
b. NH3 chỉ sử dụng cho máy nén hở.
c. NH3 chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.
d. Freon chỉ sử dụng cho máy kín và bán kín.
Đáp án: b
133. Máy lạnh dùng R22, sạc nhầm gas R12 có hiện tượng:
a. Lạnh sâu hơn.
b. Ampe tăng cao.
c. Lạnh kém.
d. Không có hiện tượng gì.
Đáp án: c
134. Môi chất sử dụng trong chu trình hồi nhiệt là:
a. NH3
b. R12
c. R22
d. Cả câu b. và câu c.
Đáp án: d
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN: KỸ THUẬT LẠNH
PHẦN :M &TBL
(CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG LẠNH)
Câu 1: Một máy nén hiệu MYCOM ký hiệu N42A, vậy đây là máy nén:
a. Hở.
b. Bán kín.
c. Kín.
d. Không xác định được.
Đáp án :a
Câu 2: Một máy nén hiệu MYCOM ký hiệu N42A, vậy đây là máy nén:
a. Hai cấp nén , có 2 xilanh.
b. Hai cấp nén , có 4 xilanh
c. Hai cấp nén , có 6 xilanh
d. Một cấp nén , có 6 xilanh.
Đáp án :c
Câu 3: Một máy nén hiệu MYCOM ký hiệu F62B, vậy đây là máy nén:
a. Hai cấp nén , có 2 xilanh cao áp, 6 xilanh hạ áp.
b. Hai cấp nén , có 2 xilanh hạ áp, 6 xilanh cao áp.
c. Hai cấp nén , có 6 xilanh.
d. Hai cấp nén , có 8 xilanh.
Đáp án :a
Câu 4: Máy nén hở là loại máy nén:
a. Có môtơ điện được dẫn động trực tiếp.
b. Có môtơ điện được dẫn động bằng dây cuaroa.
c. Không có bộ đệm kín.
d. Chỉ sử dụng cho môi chất lạnh NH3.
Đáp án :b
Câu 5: Máy nén nữa kín là loại máy nén:
a. Có bộ đệm kín giữa máy nén và môtơ điện.
b. Không có bộ đệm kín giữa máy nén và môtơ điện.
c. Chỉ sử dụng cho hệ thống lạnh có công suất lớn.
d. Được sử dụng cho cả môi chất lạnh NH3 và Frêon.
Đáp án :b
Câu 6: Loại máy nén nào sau đây thuộc dòng máy nén Rôto:

a. Máy nén Rôto lăn.
b. Máy nén Rôto trượt.
c. Máy nén Rôto xoắn ốc.
d. Máy nén Rôto hướng trục.
Đáp án :a
Câu 7: Máy nén Tuabin chia làm các loại sau:
a. Tuabin trượt, Tuabin hướng trục.
b. Tuabin quay, Tuabin ly tâm.
c. Tuabin lăn, Tuabin hướng trục.
d. Tuabin ly tâm,Tuabin hướng trục.
Đáp án :d
Câu 8: Loại máy nén nào sau đây không thuộc dòng máy nén Trục vít:
a. Máy nén trục vít có dầu bôi trơn.
b. Máy nén trục vít nén khô.
c. Máy nén trục vít nén ướt.
d. Máy nén trục vít nén trượt.
Đáp án :d
Câu 9: Trong máy nén trục vít không có chi tiết nào sau đây:
a. Động cơ máy nén.
b. Cửa hút và cửa đẩy.
c. Clapê đầu hút và clapê đầu đẩy.
d. Rôto.
Đáp án :c
Câu 10: Máy nén kín chỉ sử dụng cho môi chất lạnh:
a. NH3.
b. R12.
c. R22.
d. R12 và R22.
Đáp án :d
Câu 11: Máy nén thể tích gồm :
a. Máy nén piston trượt, máy nén trục vít.
b. Máy nén piston trượt, máy nén ly tâm.
c. Máy nén Rôto lăn, máy nén Tuabin.
d. Máy nén ly tâm, máy nén Tuabin.
Đáp án :a
Câu 12: Nhược điểm của loại máy nén hở:
a. Khó điều chỉnh tốc độ quay.
b. Khó bảo dưỡng.
c. Khó sửa chữa.
d. Dễ bị rò rỉ môi chất
Đáp án :d
Câu 13: Ưu điểm loại máy nén hở:
a. Khó rò rỉ môi chất.
b. Dễ thay thế các chi tiết trong máy.
c. Kích thước máy gọn nhẹ.
d. Tốc độ vòng quay máy cao..
Đáp án :b
Câu 14: Ưu điểm máy nén bán kín:
a. Dễ điều chỉnh năng suất lạnh.
b. Dễ bảo trì, bảo dưỡng.
c. Độ quá nhiệt hơi hút thấp.
d. Không tổn thất truyền động.
Đáp án :d
Câu 15: Nhược điểm máy nén kín:
a. Dễ rò rỉ môi chất.
b. Tổn thất do truyền động.
c. Chỉ sử dụng cho môi chất Frêon.
d. Khó lắp đặt.
Đáp án :d
Câu 16: Ưu điểm máy nén xoắn ốc so với máy nén piston:
a. Máy nén chạy êm, ít rung động.
b. Ma sát ít, hiệu suất máy nén cao
c. Không ngập dịch khi hút lỏng về máy.
d. Các trường hợp đều đúng.
Đáp án :d
Câu 17: Một loại máy nén làm việc có đặc tính: không có hiện tượng vađập thủy lực, có khả năng làm việc được môi chất lạnh 2 pha,có thể vận hành không cần người trong coi thường xuyên, đó là ưu điểm của máy nén:
a. Piston.
b. Trục vít.
c. Ly tâm.
d. Rôto.
Đáp án :b
Câu 18: Tỷ số giữa số xilanh cao áp và xilanh hạ ápcủa máy nén 2 cấp thường:
a. Bằng 1/2 hoặc 1/3.
b. Bằng 1/2 hoặc 2/3.
c. Bằng 1/3 hoặc 2/3.
d. Bằng 1/3 hoặc 1/4.
Đáp án :a
Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai: máy nén lạnh là loại máy:
a. Được dùng để nén hơi môi chất lạnh từ áp suất thấp lên áp suất cao.
b. Để hút hơi môi chất ở áp suất thấp , nhiệt độ thấp từ dàn bay hơi về.
c. Được dùng để hút môi chất ở áp suát cao nén lên nhiệt độ cao.
d. Đảm bảo sự tuần hoàn môi chất một cách hợp lý.
Đáp án :c
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng: máy nén bán kín là máy nén:
a. Có bộ đệm kín giữa máy nén và môtơ điện.
b. Không có bộ đệm kín giữa máy nén và môtơ điện.

c. Được dẫn động bằng dây cuaroa trên khớp nối.

d. Chỉ sử dụng cho môi chất lạnh R22.

Đáp án : b
